
                                                                                                                                                                                                                       Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ LỢI BÁC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ LỢI BÁC

KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Đơn vị bầu cử số: 01

Gồm 03 thôn: Bản Chành, Nà Phi, Già Nàng

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán  Nơi ơ ̉hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là đại biểu
HĐND
(nếu có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn, nghiệp

vụ

Học
hàm, học

vị

Lý luận
chính

trị
Ngoại ngữ

1 CHU MẠNH DŨNG 12/18/1977 Nam Việt
Nam Nùng Không Xã Tân Tiến, tỉnh

Lạng Sơn
Phường Lương Văn Tri, tỉnh

Lạng Sơn 12/12
Đại học Sư
phạm Ngữ

văn

Cao
cấp Anh B Phó Chủ tịch Ủy ban nhân

dân xã
Ủy ban nhân dân xã

Lợi Bác 12/21/2003
Xã Lợi Bác
nhiệm kỳ

2021 - 2026

2 NÔNG VĂN DŨNG 10/03/1983 Nam Việt
Nam Tày Không Xã Na Dương, tỉnh

Lạng Sơn
Thôn Na Dương, xã Na
Dương, tỉnh Lạng Sơn 12/12 Đại học

Luật Kinh tế Sơ cấp Tiếng Tày Chuyên viên Văn phòng
Đảng ủy xã

Văn phòng Đảng ủy
xã Lợi Bác 27/09/2019 Không

3 HOÀNG HỒNG ĐIỆP 2/13/1980 Nữ Việt
Nam Tày Không Xã Lộc Bình, tỉnh

Lạng Sơn
Thôn Minh Khai, xã Lộc

Bình, tỉnh Lạng Sơn 12/12 Đại học
Luật

Thạc sỹ
Luật

Cao
cấp Anh C Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch

Hội đồng nhân dân xã Đảng ủy xã Lợi bác 11/22/2006
Xã Lợi Bác
nhiệm kỳ

2021 - 2026

4 HOÀNG THỊ LOAN 7/11/1984 Nữ Việt
Nam Tày Không Xã Lộc Bình, tỉnh

Lạng Sơn
Thôn Bản Tẳng, xã Lộc

Bình, tỉnh Lạng Sơn 12/12
Đại học

Quản lý đất
đai

Trung
cấp

Chuyên viên Trung tâm
Phục vụ Hành chính công

Trung tâm Phục vụ
Hành chính công xã

Lợi Bác
8/11/2017 Không

5 LƯỜNG THỊ THỦY 28/08/1988 Nữ Việt
Nam Tày Không Xã Na Dương, tỉnh

Lạng Sơn
Thôn Khòn Sè, xã Lợi Bác,

tỉnh Lạng Sơn 12/12 Đại học
Luật

Trung
cấp

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp
Phụ nữ xã

Thôn Khòn Sè, xã
Lợi Bác 10/08/2018

Xã Lợi Bác
nhiệm kỳ

2021 - 2026

      Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người; Lợi Bác, ngày 21 tháng 02 năm 2026
      Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị số 01 là: 03 người. TM. ỦY BAN BẦU CỬ XÃ

CHỦ TỊCH

Phạm Minh Huệ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



                                                                                                                                                                                                                       Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ LỢI BÁC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ LỢI BÁC

KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Đơn vị bầu cử số: 02

Gồm 04 thôn: Nà U, Kéo Cọ, Phai Vài, Khuổi Tà

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán  Nơi ơ ̉hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là đại biểu
HĐND
(nếu có)

Giáo
dục phổ
thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị
Ngoại ngữ

1 TRIỆU HỮU AN 3/27/1984 Nam Việt
Nam Dao Không Xã Xuân Dương, tỉnh

Lạng Sơn
Thôn Nà Xỏm, xã Lợi Bác,

tỉnh Lạng Sơn 07/12 Bí thư Chi bộ,
Trưởng thôn

Thôn Nà Xỏm, xã Lợi
Bác 4/19/2011

2 LĂNG NGỌC HẢI 1/11/1997 Nam Việt
Nam Nùng Không Xã Đồng Đăng, tỉnh

Lạng Sơn

17/41/247 đường Lê Lợi,
phường Đông Kinh, tỉnh

Lạng Sơn
12/12 Cử nhân học

viện cảnh sát Sơ cấp Cán bộ Công an
xã Công an xã Lợi Bác Không

3 TRỊNH MINH HẢI 31/08/1980 Nam Việt
Nam Kinh Không Phường Kỳ Lừa,

tỉnh Lạng Sơn

Số 1, phố Trần Quốc Toản,
phường Kỳ Lừa,

tỉnh Lạng Sơn
12/12 Cử nhân điều

tra hình sự
Trung

cấp Anh B1 Phó Trưởng
Công an xã Công an xã Lợi Bác 22/06/2009

Xã Lợi Bác
nhiệm kỳ 2021 -

2026

4 HOÀNG THỊ HUỆ 3/13/1987 Nữ Việt
Nam Tày Không Xã Lợi Bác, tỉnh Lạng

Sơn
Thôn 1+2, xã Na Dương,

tỉnh Lạng Sơn 12/12 Đại học Luật
kinh tế

Trung
cấp

Phó Trưởng Ban
Văn hóa - Xã hội
Hội đồng nhân

dân xã

Hội đồng nhân dân xã
Lợi Bác 11/28/2016

Xã Lợi Bác
nhiệm kỳ 2021 -

2026

5 LÝ THỊ HƯỜNG 06/09/1981 Nữ Việt
Nam Tày Không Xã Lợi Bác, tỉnh Lạng

Sơn
Thôn Nà Mu, xã Lợi Bác,

tỉnh Lạng Sơn 12/12 Chi hội trưởng
phụ nữ Thôn Nà Mu, xã Lợi Bác Không

      Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người; Lợi Bác, ngày 21 tháng 02 năm 2026

      Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị số 02 là: 03 người. TM. ỦY BAN BẦU CỬ XÃ

CHỦ TỊCH

 

Phạm Minh Huệ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



                                                                                                                                                                                                                       Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ LỢI BÁC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ LỢI BÁC

KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Đơn vị bầu cử số: 03

Gồm 05 thôn: Nà Mu, Nà Xỏm, Nà Phầy, Nà Làng, Tà Lạn - Pò Nhàng

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán  Nơi ơ ̉hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là đại biểu
HĐND
(nếu có)

Giáo
dục phổ
thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ Học hàm, học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 NGUYỄN QUANG CẢNH 04/03/1984 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Đại Phúc, tỉnh

Thái Nguyên
Thôn 5A, xã Na Dương, tỉnh

Lạng Sơn 12/12

Đại học Quản
lý nhà nước,
Cao đẳng Sư
phạm Văn -

Địa

Trung
cấp

Anh B,
Tiếng
Tày

Trưởng phòng Văn
hóa - Xã hội

Phòng Văn hóa -
Xã hội xã Lợi Bác 10/10/2014 Không

2 TÔ THỊ THU HIỀN 8/3/1983 Nữ Việt
Nam Tày Không Xã Lợi Bác, tỉnh Lạng

Sơn
Thôn Hua Cầu, xã Na Dương,

tỉnh Lạng Sơn 12/12
Đại học

Thống kê
kinh tế xã hội

Sơ cấp Anh A

Chuyên viên Văn
phòng Hội đồng

nhân dân và Ủy ban
nhân dân xã

Văn phòng Hội
đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân

xã Lợi Bác

4/4/2014
Xã Lợi Bác

nhiệm kỳ 2021
- 2026

3 PHẠM MINH HUỆ 3/18/1980 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Nam Trực, tỉnh

Ninh Bình
Thôn Bờ Sông, xã Lộc Bình,

tỉnh Lạng Sơn 12/12
Đại học Sư
phạm Sinh

học

Thạc sỹ Quản lý
kinh tế

Cao
cấp

Anh B1,
Tiếng
Trung

A1

Phó Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Ủy ban

nhân dân xã

Ủy ban nhân dân
xã Lợi Bác 12/31/2003

Xã Lợi Bác
nhiệm kỳ 2021

- 2026

4 HÀ VĂN LONG 5/14/1991 Nam Việt
Nam Tày Không Xã Lợi Bác, tỉnh Lạng

Sơn
Thôn Khòn Cháo - Co Cai, xã

Lợi Bác, tỉnh Lạng Sơn 12/12 Đại học Quản
lý nhà nước

Trung
cấp

Phó Chủ tịch Ủy
ban Mặt trận Tổ
quốc xã, Bí thư

Đoàn Thanh niên xã

Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc xã Lợi

Bác
12/25/2015

Xã Lợi Bác
nhiệm kỳ 2021

- 2026

5 TÔ HỒNG NGA 7/20/1983 Nữ Việt
Nam Tày Không Xã Na Dương, tỉnh

Lạng Sơn
Thôn Cầu Lấm, xã Lộc Bình,

tỉnh Lạng Sơn 12/12 Đại học Quản
lý hành chính

Trung
cấp Anh B Chuyên viên Phòng

Văn hóa - Xã hội
Phòng Văn hóa -

Xã hội xã Lợi Bác 5/27/2011 Không

6 LÝ QUANG NGỌC 5/26/1979 Nam Việt
Nam Nùng Không Xã Khuất Xá, tỉnh

Lạng Sơn
Thôn Bản Kho, xã Lộc Bình,

tỉnh Lạng Sơn 12/12
Đại học Kỹ

sư lâm
nghiệm

Thạc sỹ phát triển
nông thôn

Cao
cấp Anh B Phó Chủ tịch Ủy

ban nhân dân xã
Ủy ban nhân dân

xã Lợi Bác 5/31/2007
Xã Lợi Bác

nhiệm kỳ 2021
- 2026

7 TẠM VĂN TÙNG 11/15/1994 Nam Việt
Nam Tày Không Xã Lợi Bác, tỉnh Lạng

Sơn
Thôn Kéo Cọ, xã Lợi Bác, tỉnh

Lạng Sơn 12/12 Bí thư chi đoàn Thôn Kéo Cọ, xã
Lợi Bác Không

      Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 07 người; Lợi Bác, ngày 21 tháng 02 năm 2026
      Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị số 03 là: 04 người. TM. ỦY BAN BẦU CỬ XÃ

CHỦ TỊCH

 

Phạm Minh Huệ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



                                                                                                                                                                                                                       Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ LỢI BÁC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ LỢI BÁC

KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Đơn vị bầu cử số: 04

Gồm 02 thôn: Khòn Cháo - Co Cai, Khòn Sè

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán  Nơi ơ ̉hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi công tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là đại biểu HĐND
(nếu có)

Giáo
dục phổ
thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 NÔNG VĂN CHÍNH 03/08/1980 Nam Việt
Nam Tày Không Xã Mẫu Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
Thôn Nhà Thờ, xã Lộc

Bình, tỉnh Lạng Sơn 12/12 Đại học Khoa
học XHNV

Trung
cấp Anh B Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

Ủy ban Kiểm
tra Đảng ủy xã

Lợi Bác
12/10/2011 Không

2 NÔNG MINH CƯỜNG 12/25/1978 Nam Việt
Nam Tày Không Xã Lợi Bác, tỉnh

Lạng Sơn

Thôn Lao Động , xã
Lộc Bình, tỉnh Lạng

Sơn
12/12 Đại học Quản lý

xã hội  Cao
cấp

Tiếng
Tày

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
xã

Đảng ủy xã Lợi
bác 12/22/2008 Xã Lợi Bác nhiệm

kỳ 2021 - 2026

3 MÔNG VĂN GIỚI 7/14/1987 Nam Việt
Nam Tày Không Xã Lợi Bác, tỉnh

Lạng Sơn
Thôn Nà Phi, xã Lợi
Bác, tỉnh Lạng Sơn 12/12 Đại học Luật Trung

cấp
Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân

sách Hội đồng nhân dân xã
Hội đồng nhân
dân xã Lợi Bác 9/27/2012 Xã Lợi Bác nhiệm

kỳ 2021 - 2026

4 LÊ THỊ HIÊN 6/30/1991 Nữ Việt
Nam Tày Không Xã Na Dương, tỉnh

Lạng Sơn
Thôn Sơn Hà, xã Na

Dương, tỉnh Lạng Sơn 12/12 Đại học Hóa môi
trường Sơ cấp

Chứng
chỉ

Tiếng
Anh

Chuyên viên Văn phòng Hội đồng
nhân dân và Ủy ban nhân xã

Văn phòng Hội
đồng nhân dân
và Ủy ban nhân

xã Lợi Bác

12/10/2022

5 HÀ THỊ NHUNG 01/04/1979 Nữ Việt
Nam Tày Không Xã Lợi Bác, tỉnh

Lạng Sơn

Thôn Khòn Tòng, xã
Na Dương, tỉnh Lạng

Sơn
12/12

Đại học Lưu trữ
học và quản trị

văn phòng

Trung
cấp

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp

Phụ nữ xã

Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc xã

Lợi Bác
09/06/2009 Xã Lợi Bác nhiệm

kỳ 2021 - 2026

6 LÂM VĂN QUYỀN 10/30/1988 Nam Việt
Nam Nùng Không Xã Yên Bình, tỉnh

Lạng Sơn
Thôn Trãng, xã Yên
Bình, tỉnh Lạng Sơn 12/12 Đại học Luật Sơ cấp

Anh B,
Tiếng
Tày

Chuyên viên Văn phòng Hội đồng
nhân dân và Ủy ban nhân xã

Văn phòng Hội
đồng nhân dân
và Ủy ban nhân

xã Lợi Bác

9/19/2020

7 VI VĂN THANH 12/22/1973 Nam Việt
Nam Nùng Không Xã Lộc Bình, tỉnh

Lạng Sơn

Thôn Pò Lạn - Pò vèn,
xã Lộc Bình, tỉnh

Lạng Sơn
12/12 Đại học Nông

nghiệp
Cao
cấp Anh C Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

xã

Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc xã

Lợi Bác
1/25/2002 Xã Lợi Bác nhiệm

kỳ 2021 - 2026

      Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 07 người; Lợi Bác, ngày 21 tháng 02 năm 2026
      Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị số 04 là: 04 người. TM. ỦY BAN BẦU CỬ XÃ

CHỦ TỊCH

 

Phạm Minh Huệ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



                                                                                                                                                                                                                       Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ LỢI BÁC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ LỢI BÁC

KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031
Đơn vị bầu cử số: 05

Gồm 04 thôn: Hợp Nhất, Bản Mới B, Bản Choong - Bản Mìang, Nà Mò

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán  Nơi ơ ̉hiện nay

Trình độ
Nghề nghiệp,

chức vụ Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Là đại biểu
HĐND
(nếu có)

Giáo
dục phổ
thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ Học hàm, học vị

Lý
luận
chính

trị

Ngoại
ngữ

1 LƯƠNG VĂN CHẦM 01/12/1973 Nam Việt
Nam Tày Không Xã Lộc Bình, tỉnh

Lạng Sơn
Thôn Lăng Xè, xã Lộc Bình,

tỉnh Lạng Sơn 12/12 Đại học Luật Cao
cấp Anh B Phó Chủ tịch Hội đồng

nhân dân xã
Hội đồng nhân dân

xã Lợi Bác 1/25/2002
Xã Lợi Bác

nhiệm kỳ 2021 -
2026

2 LƯỜNG BÍCH DIỆP 14/04/1990 Nữ Việt
Nam Tày Không Xã Lộc Bình, tỉnh

Lạng Sơn
Thôn Minh Khai, xã Lộc

Bình, tỉnh Lạng Sơn 12/12 Đại học Hành
chính học

Thạc sỹ Quản lý
công

Cao
cấp Anh B Trưởng Ban xây dựng

Đảng
Ban Xây dựng

Đảng xã Lợi Bác 28/12/2017
Xã Lợi Bác

nhiệm kỳ 2021 -
2026

3 NGUYỄN VĂN ĐỆ 11/4/1980 Nam Việt
Nam Tày Không Xã Lộc Bình, tỉnh

Lạng Sơn
Thôn Khuổi Thút, xã Lộc

Bình, tỉnh Lạng Sơn 12/12 Đại học Kế toán Sơ cấp Anh B Chuyên viên Phòng
Kinh tế

Phòng Kinh tế xã
Lợi Bác 5/21/2006 Không

4 LÝ VĂN NGHIÊM 27/05/1986 Nam Việt
Nam Nùng Không Xã Lộc Bình, tỉnh

Lạng Sơn
Thôn Kéo Mật, xã Lộc Bình,

tỉnh Lạng Sơn 12/12 Đại học Luật Trung
cấp

Chuyên viên Ban xây
dựng Đảng

Ban Xây dựng
Đảng xã Lợi Bác 18/11/2011 Không

5 NGUYỄN VĂN THÀNH 7/22/1974 Nam Việt
Nam Kinh Không Phường Kinh Bắc,

tỉnh Bắc Ninh
Thôn Bản Kho, xã Lộc Bình,

tỉnh Lạng Sơn 12/12 Đại học Công
tác xã hội

Cao
cấp

Anh B,
Tiếng
Tày

Chủ nhiệm Ủy ban
Kiểm tra Đảng ủy

Ủy ban Kiểm tra
Đảng ủy xã Lợi Bác 10/10/2000 Không

      Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người; Lợi Bác, ngày 21 tháng 02 năm 2026
      Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị số 05 là: 03 người. TM. ỦY BAN BẦU CỬ XÃ

CHỦ TỊCH

 

Phạm Minh Huệ
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